
Phụ lục II 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

 có liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần xử lý 

(Kèm theo Báo cáo số ……/BC-STP ngày 29/12/2025) 

 

 

STT 

Tên loại 

văn bản; 

cơ quan 

ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 

hình thức 

xử lý 

Nội dung kiến nghị/Lý do 

kiến nghị xử lý 

Cơ quan chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

phải xử 

lý 

 I. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

1.  Nghị 

quyết của 

HĐND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

119/2014/NQ-

HĐND ngày 

18/7/2014 

Thành lập Quỹ phát 

triển khoa học và công 

nghệ tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ Nghị quyết không còn phù hợp 

với Luật Khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo số 

93/2025/QH15; nội dung không 

có yếu tố quy phạm pháp luật 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 

2.  Nghị 

quyết của 

HĐND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

10/2021/NQ-

HĐND ngày 

17/12/2021 

Bảo tồn và phát huy văn 

hóa cồng chiêng tỉnh 

Đắk Lắk, giai đoạn 

2022-2025 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nội dung nghị quyết vẫn còn 

phù hợp với quy định về khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số, nhưng nội 

dung điểm b khoản 1 Điều 1 

không còn phù hợp với tổ chức 

thực hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Trong 

năm 2026 

3.  Nghị 

quyết của 

HĐND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

22/2022/NQ-

HĐND ngày 

21/12/2022 

Hỗ trợ phát triển nông, 

lâm và thủy sản gắn liền 

với tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp đến năm 

2025 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nội dung  nghị quyết này vẫn 

phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành về khoa học, công 

nghệ; tuy nhiên, nội dung Điều 

10 không còn phù hợp với chính 

quyền địa phương 02 cấp và 

Luật ngân sách nhà nước 2025. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Trong 

năm 2026 
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4.  Nghị 

quyết của 

HĐND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

09/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2023 

Quy định hỗ trợ phát 

triển sản xuất thuộc các 

Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 

2021 - 2025 

Bãi bỏ Nội dung vẫn phù hợp với quy 

định pháp luật hiện hành; tuy 

nhiên nghị quyết có giai đoạn 

thực hiện đến hết năm 2025. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Trong 

năm 2026 

5.  Nghị 

quyết của 

HĐND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

30/2023/NQ-

HĐND  ngày 

07/12/2023 

Quy định định mức lập 

dự toán thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở 

sử dụng ngân sách Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk. 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Một số căn cứ ban hành đã hết 

hiệu lực, phần lớn nội dung nghị 

quyết không còn phù hợp với 

Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo năm 2025; 

Nghị định số 267/2025/NĐ-CP 

(quy định mức chi trên cơ sở 

nhiệm vụ khcn cấp tỉnh, cấp cơ 

sở là không còn phù hợp; luật 

2025 quy định các phân loại 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ 

hoàn toàn khác). 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 

6.  Nghị 

quyết của 

HĐND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

32/2023/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2023 

Quy định nội dung, 

mức chi thực hiện các 

dự án phát triển sản 

xuất giống chủ lực quốc 

gia và giống khác theo 

Chương trình phát triển 

nghiên cứu, sản xuất 

giống phục vụ cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp 

giai đoạn 2021-2030 

trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nội dung nghị quyết vẫn còn 

phù hợp với quy định của Luật 

khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo năm 2025. Tuy nhiên, 

Điều 4 không còn phù hợp với 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Trong 

năm 2026 

7.  Nghị 01/2024/NQ- Quy định mức chi thực Bãi bỏ, ban Một số nội dung của Nghị quyết Sở Khoa học và Trong 
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quyết của 

HĐND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

HĐND ngày 

03/5/2024 

hiện các nhiệm vụ của 

Chương trình quốc gia 

hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa giai đoạn 

2021-2030 trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk. 

hành văn 

bản mới 

được xây dựng trên cơ sở pháp 

luật về khoa học và công nghệ 

trước đây, chưa cập nhật các quy 

định mới của Luật Khoa học, 

Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 

năm 2025; cách tiếp cận vẫn chủ 

yếu tổ chức thực hiện các hoạt 

động đổi mới sáng tạo, chuyển 

đổi số doanh nghiệp dưới hình 

thức nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, trong khi pháp 

luật hiện hành đã mở rộng 

phương thức, cơ chế triển khai. 

Do đó, không còn phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành 

Công nghệ năm 2026 

8.  Nghị 

quyết của 

HĐND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

21/2024/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2024 

Ban hành quy định nội 

dung và mức hỗ trợ 

kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách nhà 

nước thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

Bãi bỏ Nội dung cơ bản vẫn phù hơp 

với quy định pháp luật hiện 

hành; tuy nhiên nghị quyết có 

giai đoạn thực hiện đến hết 

2025. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Trong 

năm 2026 

 II. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

9.  Quyết 

định của 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ 

39/2010/QĐ-

UBND ngày 

04/6/2014 

Ban hành Quy chế phối 

hợp phòng, chống tội 

phạm trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông 

và công nghệ thông tin 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Hầu hết các căn cứ ban hành đã 

hết hiệu lực, nội dung quyết định 

không còn phù hợp với tổ chức 

bộ máy nhà nước sau sắp xếp và 

tổ chức chính quyền địa phương 

02 cấp. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 
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10.  Quyết 

định của 

UBND 

tỉnh Phú 

Yên 

1144/2011/QĐ-

UBND ngày 

25/7/2011 

Quy định về quản lý hệ 

thống thông tin liên lạc 

phục vụ hoạt động khai 

thác hải sản, phòng 

tránh và giảm nhẹ thiên 

tai cho người và tàu cá 

trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nội dung liên quan đến ứng 

dụng khoa học và công nghệ vẫn 

còn phù hợp, nhưng hầu hết các 

căn cứ ban hành đã hết hiệu lực, 

nội dung văn bản không phù hợp 

với tổ chức bộ máy nhà nước sau 

sắp xếp. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 

11.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

08/2014/QĐ-

UBND ngày 

09/5/2014 

Ban hành Quy chế quản 

lý, khai thác, sử dụng và 

vận hành Hệ thống thư 

điện tử tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Các nội dung của quyết định 

không còn phù hợp với luật giao 

dịch điện tử năm 2023; không 

phù hợp với tổ chức bộ máy nhà 

nước sau sắp xếp và chính quyền 

địa phương 02 cấp. Đề nghị ban 

hàn văn bản mới, bãi bỏ quyết 

định này. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 

12.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

16/2014/QĐ-

UBND ngày 

11/6/2014 

Về việc ban hành Quy 

định mức chi trả nhuận 

bút, thù lao đối với tác 

phẩm được đăng tải trên 

Cổng/Trang thông tin 

điện tử; Bản tin của các 

cơ quan nhà nước và tổ 

chức chính trị - xã hội; 

Đài Truyền thanh - 

Truyền hình huyện, thị 

xã, thành phố; Đài 

Truyền thanh xã, 

phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Hầu hết các căn cứ ban hành đã 

hết hiệu lực; nội dung quyết 

định không còn phù hợp với tổ 

chức bộ máy nhà nước sau sắp 

xếp và tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp. 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Trong 

năm 2026 

13.  Quyết 

định 

02/2016/QĐ-

UBND ngày 

Về việc ban hành Quy 

định quản lý tài nguyên 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

Hầu hết các căn cứ ban hành đã 

hết hiệu lực, nội dung văn bản 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Trong 

năm 2026 
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UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

13/01/2016 nước trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

bản mới không phù hợp với tổ chức bộ 

máy nhà nước sau sắp xếp. 

14.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

38/2016/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2016 

Ban hành quy định 

quản lý, sử dụng Hệ 

thống văn bản và điều 

hành trong hoạt động 

của các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nội dung của quyết định không 

còn phù hợp với tổ chức bộ máy 

nhà nước sau sắp xếp và chính 

quyền địa phương 02 cấp. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 

15.  Quyết 

định của 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

05/2017/QĐ-

UBND ngày 

22/02/2017 

Ban hành Quy chế quản 

lý, vận hành, cập nhật, 

khai thác và sử dụng cơ 

sở dữ liệu công chứng 

trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

   

16.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

08/2017/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2017 

Về hỗ trợ việc áp dụng 

quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt 

trong nông nghiệp, thủy 

sản trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nội dung quyết định cơ bản vẫn 

phù hợp với quy định hiện hành 

về khoa học và công nghệ, 

nhưng không còn phù hợp với tổ 

chức bộ máy nhà nước sau sắp 

xếp và tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Trong 

năm 2026 

17.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Phú 

Yên 

Số 

62/2017/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2016 

Ban hành Quy định về 

chính sách ưu đãi và 

hỗ trợ đầu tư vào Khu 

Nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao Phú 

Yên 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Toàn bộ nội dung Quyết định 

liên quan đến khoa học và công 

nghệ. Một số căn cứ ban hành và 

các văn bản viện dẫn đã hết hiệu 

lực. Một số nội dung không còn 

phù hợp với Nghị định số 

182/2025/NĐ-CP; Nghị định số 

103/2024/NĐ-CP; Nghị định số 

291/2025/NĐ-CP… 

Ban Quản lý 

Khu nông nghiệp 

ứng dụng công 

nghệ cao Phú 

Yên 

Trong 

năm 2026 
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18.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Phú 

Yên 

Số 

32/2018/QĐ-

UBND ngày 

13/7/2018 

Ban hành Quy định 

một số nội dung và 

mức chi sự nghiệp bảo 

vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên 

Bãi bỏ Không còn phù hợp về thẩm 

quyền, vì: thẩm quyền ban hành 

nội dung và mức chi sự nghiệp 

bảo vệ môi trường đã được điều 

chỉnh thành “HĐND tỉnh” tại 

Thông tư số 94/2024/TT-BTC. 

Sở Tài chính Trong 

năm 2026 

19.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Phú 

Yên 

41/2018/QĐ-

UBND ngày 

20/9/2018 

Quy định về hoạt động 

sáng kiến trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nội dung quyết định cơ bản vẫn 

phù hợp với Luật khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo 

năm 2025, nhưng không còn 

phù hợp với tổ chức bộ máy nhà 

nước sau sắp xếp và tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 

20.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Phú 

Yên 

60/2018/QĐ-

UBND ngày 

14/12/2018 

Ban hành Quy chế 

phối hợp tiếp nhận, xử 

lý phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức về 

quy định hành chính 

trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Cơ bản vẫn phù hợp với quy 

định pháp luật hiện hành về ứng 

dụng khoa học, công nghệ, 

chuyển đổi số. Tuy nhiên, nội 

dung quyết định không còn phù 

hợp với tổ chức bộ máy nhà 

nước sau sắp xếp và tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Trong 

năm 2026 

21.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

16/2019/QĐ-

UBND ngày 

30/7/2019 

Ban hành Quy chế tiếp 

nhận, xử lý, phát hành 

và quản lý văn bản điện 

tử giữa các cơ quan 

hành chính nhà nước 

tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Một số căn cứ ban hành đã hết 

hiệu lực; một số nội dung không 

còn phù hợp với Luật giao dịch 

điện tử 2023; không phù hợp với 

tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp 

xếp và chính quyền địa phương 

02 cấp. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 

22.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

19/2019/QĐ-

UBND ngày 

16/9/2019 

Ban hành Quy định về 

sản xuất, cung cấp, sử 

dụng nước sạch trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Quy định liên quan đến khoa 

học, công nghệ vẫn còn phù 

hợp, nhưng nội dung Quyết định 

không phù hợp với tổ chức bộ 

Sở Xây dựng Trong 

năm 2026 
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Lắk (cũ) máy nhà nước sau sắp xếp và 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

23.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Phú 

Yên 

34/2019/QĐ-

UBND ngày 

12/9/2019 

Quy chế quản lý, sử 

dụng chứng thư số và 

chữ ký số chuyên dùng 

trong các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Một số căn cứ ban hành đã hết 

hiệu lực; một số nội dung không 

còn phù hợp với Luật giao dịch 

điện tử 2023; không phù hợp với 

tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp 

xếp và chính quyền địa phương 

02 cấp. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 

24.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

05/2020/QĐ-

UBND ngày 

20/01/2020 

Ban hành Quy chế thu 

thập, quản lý, khai thác, 

chia sẻ và sử dụng 

thông tin, dữ liệu; khai 

thác và sử dụng cơ sở 

dữ liệu trong lĩnh vực 

tài  nguyên và môi 

trường trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nội dung không phù hợp với tổ 

chức bộ máy nhà nước sau sắp 

xếp và tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Trong 

năm 2026 

25.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

12/2020/QĐ-

UBND ngày 

29/4/2020 

Ban hành Quy chế hoạt 

động của công chức đầu 

mối thực hiện nhiệm vụ 

kiểm soát thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Điều 6, Điều 8, Điều 11, Điều. 

Hầu hết căn cứ ban hành đã hết 

hiệu lực; nội dung quyết định 

không còn phù hợp với Nghị 

định số 118/2025/NĐ-CP; 

Thông tư số 23/2025/TT-VPCP; 

không còn phù hợp với tổ chức 

bộ máy nhà nước sau sắp xếp và 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Trong 

năm 2026 

26.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Phú 

Yên 

21/2020/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 

Quy định chế độ báo 

cáo định kỳ phục vụ 

mục tiêu quản lý trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nội dung Quyết định còn phù 

hợp với quy định pháp luật hiện 

hành về chế độ báo cáo định kỳ; 

tuy nhiên, không còn phù hợp 

với tổ chức bộ máy nhà nước sau 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Trong 

năm 2026 
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sắp xếp và chính quyền địa 

phương 02 cấp. 

27.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

28/2020/QĐ-

UBND ngày 

22/9/2020 

Ban hành Quy chế hoạt 

động thông tin đối 

ngoại trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nội dung Quyết định còn phù 

hợp với quy định pháp luật hiện 

hành; tuy nhiên, lại không phù 

hợp với tổ chức bộ máy nhà 

nước sau sắp xếp và chính quyền 

địa phương 02 cấp. 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Trong 

năm 2026 

28.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

40/2020/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2020 

Ban hành Quy định 

trách nhiệm người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị 

Nhà nước về thực hiện 

cải cách hành chính trên 

địa bàn tỉnh 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nội dung Quyết định còn phù 

hợp với quy định pháp luật hiện 

hành; tuy nhiên, lại không phù 

hợp với tổ chức bộ máy nhà 

nước sau sắp xếp và chính quyền 

địa phương 02 cấp. Đề nghị ban 

hành văn bản mới, bãi bỏ quyết 

định này. 

Sở Nội vụ Trong 

năm 2026 

29.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Phú 

Yên 

12/2021/QĐ-

UBND ngày 

09/4/2021 

Quy chế quản lý và sử 

dụng Chỉ dẫn địa lý 

“Phú Yên” dùng cho 

sản phẩm tôm hùm 

bông tỉnh Phú Yên. 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Cơ bản, Quyết định vẫn còn phù 

hợp với quy định pháp luật hiện 

hành về khoa học công nghệ; tuy 

nhiên, một số nội dung lại không 

phù hợp với tổ chức bộ máy nhà 

nước sau sắp xếp và chính quyền 

địa phương 02 cấp. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 

30.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

36/2021/QĐ-

UBND ngày 

18/11/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế phối 

hợp phòng, chống tội 

phạm trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông 

và công nghệ thông tin, 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 

39/2010/QĐ-UBND 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Hầu hết các căn cứ ban hành đã 

hết hiệu lực, nội dung quyết định 

không còn phù hợp với tổ chức 

bộ máy nhà nước sau sắp xếp và 

tổ chức chính quyền địa phương 

02 cấp. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 
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ngày 04/6/2014 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk 

31.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

39/2021/QĐ-

UBND ngày 

22/11/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế tiếp 

nhận, xử lý, phát hành 

và quản lý văn bản điện 

tử giữa các cơ quan 

hành chính nhà nước 

tỉnh Đắk Lắk, ban hành 

kèm theo Quyết định số 

16/2019/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Một số căn cứ ban hành đã hết 

hiệu lực; một số nội dung không 

còn phù hợp với Luật giao dịch 

điện tử 2023; không phù hợp với 

tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp 

xếp và chính quyền địa phương 

02 cấp. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 

32.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

40/2021/QĐ-

UBND ngày 

24/11/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định mức 

chi trả nhuận bút, thù 

lao đối với tác phẩm 

được đăng tải trên Cổng 

Trang thông tin điện tử; 

Bản tin của các cơ quan 

nhà nước và tổ chức 

chính trị - xã hội; Đài 

Truyền thanh - Truyền 

hình huyện, thị xã, 

thành phố; Đài Truyền 

thanh xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk, được ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 16/ 2014/ QĐ-

UBND ngày 11/6/2014 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nội dung quyết định không còn 

phù hợp với tổ chức bộ máy nhà 

nước sau sắp xếp và tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Trong 

năm 2026 
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của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk 

33.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Phú 

Yên 

03/2022/QĐ-

UBND ngày 

31/01/2022 

Ban hành Quy chế làm 

việc môi trường điện tử 

đối với các cơ quan nhà 

nước của tỉnh Phú Yên 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Một số căn cứ ban hành đã hết 

hiệu lực; một số nội dung không 

còn phù hợp với tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp và tổ 

chức bộ máy sau sắp xếp. 

Sở Nội vụ Trong 

năm 2026 

34.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Phú 

Yên 

Số 

10/2022/QĐ-

UBND ngày 

17/3/2022 

Ban hành Quy chế về 

quản lý, khai thác và 

sử dụng  Cơ sở dữ liệu 

công chứng, chứng 

thực trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên 

 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. 

Một số nội dung   không còn phù 

hợp với Nghị định 

280/2025/NĐ-CP; tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp. 

 

Lĩnh vực tư pháp Trong 

năm 2026 

35.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

27/2022/QĐ-

UBND ngày 

21/7/2022 

Ban hành Quy định 

quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt, chất thải rắn 

công nghiệp thông 

thường, chất thải rắn 

xây dựng và bùn thải 

trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Một số nội dung không còn phù 

hợp với Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT; tổ chức 

bộ máy sau sắp xếp, tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Sở Xây dựng Trong 

năm 2026 

36.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

29/2022/QĐ-

UBND ngày 

22/7/2022 

Ban hành quy định 

khuyến khích, tổ chức 

thực hiện xã hội hóa 

đầu tư xây dựng, kinh 

doanh và vận hành công 

trình hạ tầng bảo vệ môi 

trường tại các khu sản 

xuất, kinh doanh, dịch 

vụ tập trung trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Một số nội dung không còn phù 

hợp với Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP và tổ chức bộ 

máy nhà nước sau sắp xếp. Đề 

nghị ban hành văn bản mới, bãi 

bỏ quyết định này. 

Sở Xây dựng Trong 

năm 2026 
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37.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

31/2022/QĐ-

UBND ngày 

01/8/2022 

Ban hành Quy định chế 

độ báo cáo công tác 

thanh tra, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống 

tham nhũng trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Không còn phù hợp với Thông 

tư số 06/2025/TT-TTCP; tổ 

chức chính quyền địa phương 02 

cấp và bộ máy nhà nước sau sắp 

xếp. 

Thanh tra tỉnh Trong 

năm 2026 

38.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

37/2022/QĐ-

UBND ngày 

29/9/2022 

Phân cấp thẩm quyền 

xử lý tài sản trang bị khi 

kết thúc nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ sử 

dụng vốn nhà nước 

thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Không còn phù hợp với Luật 

Khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi số năm 

2025; Nghị định số 

267/2025/NĐ-CP và tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Sở Tài chính Trong 

năm 2026 

39.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

53/2022/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022 

Ban hành Quy chế quản 

lý, vận hành, khai thác 

sử dụng Hệ thống thông 

tin báo cáo tỉnh Đắk 

Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Không còn phù hợp với tổ chức 

bộ máy sau sắp xếp, chính 

quyền địa phương 02 cấp. 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Trong 

năm 2026 

40.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

01/2023/QĐ-

UBND ngày 

12/01/2023 

Ban hành Quy chế khai 

thác, sử dụng dữ liệu 

của cơ sở dữ liệu dùng 

chung trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

Bãi bỏ Không còn phù hợp với quy 

định của Nghị định số 

278/2025/NĐ-CP; tổ chức bộ 

máy sau sắp xếp, chính quyền 

địa phương 02 cấp. Đề nghị bãi 

bỏ (Nghị định mới không giao 

địa phương ban hành quy chế) 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 

41.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Phú 

Yên 

13/2023/QĐ-

UBND ngày 

25/4/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về 

hoạt động sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên ban hành kèm theo 

Quyết định số 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nội dung không còn phù hợp 

với tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 
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41/2018/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2018 của 

UBND tỉnh Phú Yên 

42.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

21/2023/QĐ-

UBND ngày 

03/7/2023 

Ban hành Quy chế phối 

hợp giữa các cơ quan 

chức năng trong quản lý 

nhà nước đối với doanh 

nghiệp và hộ kinh 

doanh sau đăng ký 

thành lập trên địa bàn 

tỉnh 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Không còn phù hợp với tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau 

sắp xếp. 

Sở Tài chính Trong 

năm 2026 

43.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

25/2023/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2023 

Ban hành Quy định về 

đầu tư, lộ trình và chính 

sách hỗ trợ xây dựng hệ 

thống thu gom, xử lý 

nước thải trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Hầu hết nội dung quyết định 

không còn phù hợp với tổ chức 

bộ máy sau sắp xếp và tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Sở Xây dựng Trong 

năm 2026 

44.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

35/2023/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2023 

Ban hành quy định 

công tác quản lý nhà 

nước về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, nhãn 

hàng hóa, đo lường và 

chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Hầu hết các nội dung còn phù 

hợp với quy định pháp luật hiện 

hành; Riêng Điều 20 Không phù 

hợp với tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 

45.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Phú 

Yên 

01/2024/QĐ-

UBND 

Ban hành Quy chế cập 

nhật, khai thác và quản 

lý Cơ sở dữ liệu về 

giá trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Toàn bộ nội dung quyết định có 

liên quan đến khoa học, công 

nghệ, chuyển đổi số. Hầu hết các 

nội dung không còn phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành và 

thực tiễn (không còn phù hợp 

với Thông tư số 29./2024/TT-

Sở Tài chính Trong 

năm 2026 
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BTC, Thông tư số 44/2025/TT-

BTC; tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp; tổ chức bộ máy 

sau sắp xếp). 

46.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

03/2024/QĐ-

UBND ngày 

09/01/2024 

Quy định phương thức 

chi trả và mức chi phí 

chi trả chính sách trợ 

giúp xã hội thông qua tổ 

chức dịch vụ chi trả trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nội dung quyết định không còn 

phù hợp với tổ chức chính quyền 

địa phương 02 cấp và tổ chức bộ 

máy nhà nước sau sắp xếp. 

Sở Y tế Trong 

năm 2026 

47.  Quyết 

định  

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

04/2024/QĐ-

UBND ngày 

19/01/2024 

Ban hành Quy chế hoạt 

động của Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh Đắk 

Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Một số nội dung không còn phù 

hợp với Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP, Nghị định số 

278/2025/NĐ-CP…; không phù 

hợp với tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp và tổ chức bộ 

máy sau sắp xếp. 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Trong 

năm 2026 

48.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

10/2024/QĐ-

UBND ngày 

23/02/2024 

Ban hành Quy chế quản 

lý và cung cấp thông tin 

trên trang thông tin điện 

tử, cổng thông tin điện 

tử của các cơ quan nhà 

nược trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Hầu hết căn cứ ban hành Quyết 

định đã hết hiệu lực; nội dung 

không còn phù hợp với quy định 

về cung cấp thông tin trên trang 

TTĐT, Cổng TTĐT; không phù 

hợp với tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp và tổ chức bộ 

máy sau sắp xếp. Đề nghị bãi bỏ, 

ban hành văn bản mới 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Trong 

năm 2026 

49.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Phú 

Yên 

30/2024/QĐ-

UBND ngày 

01/7/2024 

Ban hành Quy chế cập 

nhật, sử dụng, khai 

thác dữ liệu, thông tin 

Phần mềm cơ sở dữ 

liệu về cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nội dung văn bản không còn 

phù hợp với quy định mới về kết 

nối chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa 

các cơ quan (Nghị định số 

278/2025/NĐ-CP ngày 

22/10/2025); không phù hợp với 

Sở Nội vụ Trong 

năm 2026 
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Phú Yên và cập nhật, 

đồng bộ cơ sở dữ liệu 

quốc gia về cán bộ, 

công chức, viên chức. 

tổ chức chính quyền địa phương 

02 cấp; không phù hợp với tổ 

chức bộ máy nhà nước sau sắp 

xếp. 

50.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Phú 

Yên 

32/2024/QĐ-

UBND ngày 

11/7/2024 

Ban hành quy định quy 

trình xây dựng định 

mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà 

nước trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Một số nội dung không còn phù 

hợp với Luật Khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo năm 

2025 (quy định “căn cứ kết quả 

nghiên cứu từ các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh, 

cấp cơ sở có liên quan đã được 

cơ quan có thẩm quyền đánh giá, 

nghiệm thu và công nhận kết 

quả”) không còn phù hợp với 

phân loại nhiệm vụ khoa học 

công nghệ theo luật mới). 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 

51.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

38/2024/QĐ-

UBND ngày 

14/10/2024 

Ban hành quy chế phối 

hợp giữa các cơ quan có 

chức năng quản lý Nhà 

nước trong công tác 

quản lý các ngành, nghề 

đầu tư kinh doanh có 

điều kiện về an ninh, 

trật tự hoạt động trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Tuy nhiên, hầu hết nội dung 

quyết định không còn phù hợp 

với tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp và bộ máy nhà 

nước (các sở, ngành) sau sắp 

xếp. Đề nghị ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết định này. 

Công an tỉnh Trong 

năm 2026 

52.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Phú 

Yên 

Số 

45/2024/QĐ-

UBND ngày 

10/10/2024 

Quy chế phối hợp 

cung cấp thông tin về 

nhà ở giữa cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền 

làm thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận và cơ quan 

quản lý nhà ở trên địa 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nhìn chung, Quyết định phù 

hợp với pháp luật hiện hành và 

yêu cầu về chuyển đổi số trong 

quản lý nhà nước. Tuy nhiên, 

không còn phù hợp với tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Sở Xây dựng Trong 

năm 2026 
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bàn tỉnh Phú Yên 

53.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

52/2024/QĐ-

UBND ngày 

18/11/2024 

Quy định việc phối hợp 

cung cấp thông tin về 

nhà ở giữa cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền 

làm thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận và cơ quan 

quản lý nhà ở trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nhìn chung, Quyết định phù 

hợp với pháp luật hiện hành và 

yêu cầu về chuyển đổi số trong 

quản lý nhà nước. Tuy nhiên, 

không còn phù hợp với tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Sở Xây dựng Trong 

năm 2026 

54.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

62/2024/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2024 

Quy chế quản lý chỉ dẫn 

địa lý "Buôn Ma thuột" 

đối với sản phẩm cà phê 

Robusta 

 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Một số nội dung nghị quyết 

không còn phù hợp với tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 

55.  Quyết 

định 

UBND 

tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) 

05/2025/QĐ-

UBND ngày 

20/01/2025 

Ban hành quy chế quản 

lý, vận hành, kết nối, 

bảo đảm an toàn thông 

tin và sử dụng Mạng 

truyền số liệu chuyên 

dùng truy nhập cấp II 

phục vụ các cơ quan 

Đảng, Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban 

hành văn 

bản mới 

Nội dung Quyết định không còn 

phù hợp với Quyết định số 

33/2025/QĐ-TTg về mạng 

truyền số liệu dùng chung, phục 

vụ các cơ quan đảng, nhà nước. 

Đề nghị ban hành văn bản mới; 

bãi bỏ văn bản này 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trong 

năm 2026 

 III. Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: 0 văn bản  

 Tổng số: 55 văn bản (08 nghị quyết; 47 quyết định) 
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